PHỤ LỤC 1

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: ………….
	…………., ngày …  tháng … năm …..


DANH MỤC HỢP ĐỒNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN JICA

Thuộc Chương trình tín dụng chuyên ngành theo Hiệp định số...

Kính gửi: Ban quản lý Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Thực hiện Thông tư số … ngày … của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Ban quản lý dự án JICA tỉnh … thông báo danh mục hợp đồng thuộc các dự án sử dụng vốn vay JICA như sau:

Dự án 1:

- Tên dự án:

- Chủ đầu tư:

- Ban quản lý dự án:

- Tổng mức đầu tư:

- Tổng giá trị xây lắp: 

, trong đó, hạn mức vốn JICA là:

- Số lượng gói thầu: 

- Hình thức đấu thầu:

Tóm tắt nội dung các Hợp đồng đã ký như sau:

	STT
	Tên gói thầu
	Ban quản lý dự án (Bên A)
	Tên nhà thầu (Bên B)
	Ngày/số hợp đồng và phụ lục
	Thời gian thực hiện
	Giá trị hợp đồng

	
	
	
	
	
	
	Tổng số 
	Trong đó, vốn JICA

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Dự án 2:

…….

…….

Ban quản lý dự án JICA tỉnh xác nhận các hợp đồng nói trên đã được ký kết bởi cơ quan chủ quản đầu tư có đủ thẩm quyền theo quyết định đầu tư với nhà thầu hợp lệ.

Ban quản lý dự án JICA tỉnh trân trọng thông báo.

	
	(ký tên, đóng dấu)
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	(CƠ QUAN BÁO CÁO)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	
	…………., ngày …  tháng … năm …..


BÁO CÁO QUÝ

(Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …)

Kính gửi: …………………………………

I- Dự án A:

1/ Tóm tắt tình hình thực hiện dự án:

a- Kế hoạch thời gian hoàn thành dự án:

- Dự kiến ban đầu:

- Dự kiến theo báo cáo quý trước:

- Dự kiến mới:

b- Dự toán:

- Dự toán ban đầu:

- Dự toán theo báo cáo quý trước

- Dự toán mới:

c- Tổng vốn đã thanh toán:

- Vốn JICA đã giải ngân tính đến thời điểm báo cáo:

- Vốn đối ứng giải ngân đến thời điểm báo cáo:

- Kế hoạch giải ngân quý tới:

d- Tiến độ dự án: các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án; phương hướng khắc phục.

2/ Các kiến nghị:

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và biện pháp khắc phục.

- Kiến nghị các giải pháp để xử lý.

II- Dự án B: (như trên)

…
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	Tên dự án
	Ban quản lý dự án (A)
	Tên nhà thầu (B)
	Phụ lục kèm theo công văn số: … ngày … tháng … năm …. của Ban quản lý dự án tỉnh ……………………

Ngày/số hợp đồng
	Đơn vị thụ hưởng
	Số tài khoản
	Tại ngân hàng
	Giá trị đề nghị tạm ứng/thanh toán vốn JICA (đồng)

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	

	Dự án A
	
	
	
	
	
	
	

	Dự án B
	
	
	
	
	
	
	

	Dự án C
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Phụ lục kèm theo công văn phải được đóng dấu.

